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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  11  tháng  9  năm 2019 

  

THÔNG BÁO  
Mời chào hàng cạnh tranh  

Gói thầu:  “Cung cấp Sách năm học 2019-2020”. 
_________________________________ 

   

1. Bên mời thầu: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. . 

2. Tên gói thầu: “Cung cấp Sách năm học 2019-2020”. 

3. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.  

4. Thời gian phát hành hồ sơ:  10g00 ngày 11/9/2019 

5. Địa chỉ phát hành: trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phòng Hành Chánh Quản 

Trị, 02 Dương Quang Trung, phường 12, Q 10. Điện thoại:  38652435, fax: 38650025, e-

mail: hanhchanh@pnt.edu.vn  

6. Hình thức phát hành hồ sơ: đăng trên website trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

7.  Yêu cầu:  

- Số lượng, quy cách : file đính kèm 

8. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất (chào hàng): Cho hồ sơ niêm phong vào thùng, đặt tại phòng 

HCQT (khu A1), 02 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10.  

9. Thời gian đóng thầu (hạn chót tiếp nhận hồ sơ):  11g30, ngày 18/9/2019 

10. Thời gian dự kiến mở thầu:  14g30 ngày 18/9/2019 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm 

và quan tâm gói thầu trên để tham gia chào hàng./. 

    

  

 

 

 

 

 

 TRƯỞNG P. HCQT 

(đã ký) 

 

 

 

ThS. BS Huỳnh Tấn Sơn 
 

Lưu ý: chỉ xét giá các đơn vị thực hiện báo giá gồm: 

1. Ngoài bìa thư ghi rõ: tên gói hàng chào, ngày thông báo, tên, địa chỉ, số điện thoại 

của công ty tham gia, niêm phong giáp lai bì thư chào giá.  

2. Tổng giá trị đơn hàng (gồm thuế VAT). 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy báo thuế gần nhất (có thể), hoặc 

hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ gần nhất). 

4. Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng (nếu có), thời gian 

và phương thức bảo hành (nếu có). 

5. Thời gian giao hàng 
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6. Khuyến mãi, hậu mãi (nếu có). 

7. Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng.  

Đơn hàng: 89 nhan đề. 

Số lượng: 186 cuốn. 

 

STT NHAN ĐỀ TÁC GIẢ 
NHÀ 

XB 

NĂM 

XB 

SỐ  

LƯỢNG 

ĐƠN VỊ  

ĐỀ 

XUẤT 

1 
Abdominal x-ray for medical students( 

Ấn bản chuyển ngữ tiếng Việt) 
Christopher Clarke     2  Thư viện  

2 
Alcaloid Naphthyl Isoquinolin (Dùng 

cho ĐT dược sĩ đại học và sau ĐH) 

Phạm Đông 

Phương 
Giáo dục 2011 2  Thư viện  

3 
Atlas Giải Phẫu Người (Tái Bản Lần 

Thứ 6) 

Frank H. Netter, 

MD 
Y học 2016 10  Thư viện  

4 
Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh 

viên y khoa 

Trường Đại học Y 

Hà Nội - CB: 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Hiến 

  2014 2  Thư viện  

5 Bài giảng lâm sàng Huyết học Nguyễn Tấn Bỉnh Y học 2015 2  Thư viện  

6 Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 

Trường Đại học Y 

HN- Bộ môn phẫu 

thuật tạo hình - Chủ 

biên: PGS.TS 

Nguyễn Bắc Hùng 

  2018 2  Thư viện  

7 Bào chế và sinh dược học tập 1 Lê Quan Nghiệm, 
NXB 

Giáo dục  
2014 2 

Khoa 

Dược 

8 Bào chế và sinh dược học tập 2 Lê Quan Nghiệm, 
NXB 

Giáo dục 
2014 2 

Khoa 

Dược 

9 Bệnh học Da Liễu. Tập 1 
Trần Hẫu Khang 

(Ch.b) 
Y học   2  Thư viện  

10 Bệnh học Da Liễu. Tập 2 
Trần Hẫu Khang 

(Ch.b) 
Y học   2  Thư viện  

11 Bệnh học Da Liễu. Tập 3 
Trần Hẫu Khang 

(Ch.b) 
Y học   2  Thư viện  

12 Bệnh học lao  

Trường Đại học Y 

Hà Nội - CB: 

PGS.TS. Lê Ngọc 

Hưng,… 

  2014 2  Thư viện  

13 
Bệnh học tim thai giản yếu: Sổ tay 

thực hành 

Biên dịch: Đặng 

Ngọc Tuyên 
Y học   2  Thư viện  



14 
Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo 

hình thẩm mỹ phần 1 (đại cương) 

Trường Đại học Y 

Hà Nội, Bộ môn 

phẫu thuật tạo hình 

  2018 2  Thư viện  

15 
Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo 

hình thẩm mỹ phần 2 (da và dị tật) 

Trường Đại học Y 

Hà Nội. CB: 

PGS.TS Trần Thiết 

Sơn 

  2014 2  Thư viện  

16 
Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý 

tưởng đến công bố 
Nguyễn Văn Tuấn 

NXB 

Tổng 

hợp 

  2  Thư viện  

17 
Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ 

thực vật hạt kín 
Nguyễn Tiến Bân  

NXB 

Nông 

nghiệp 

1997 2 
Khoa 

Dược 

18 Căn bản về Tiểu phẫu Nguyễn Văn Hải 

NXB 

Thanh 

Niên 

  2  Thư viện  

19 Cấp cứu tai nạn thương tích  

Bộ Y tế - Trường 

ĐH Y Hà Nội, chủ 

biên: GS.TS 

Nguyễn Hữu Tú 

  2017 2  Thư viện  

20 Câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu học 
ĐHYD TP.HCM. 

Bm Giải phẫu 
Y học 2016 2  Thư viện  

21 
Chẩn đoán, quản lý bệnh truyền nhiễm 

và nhiệt đới tại cộng đồng 

ĐH Y Hà Nội, bộ 

môn truyền nhiễm. 

Chủ biên: PGS.TS 

Nguyễn Văn 

Kính,… 

  2017 2  Thư viện  

22 
Chest X-ray for medical students ( Ấn 

bản chuyển ngữ tiếng Việt)  
Christopher Clarke     2  Thư viện  

23 
Công nghệ Nano và ứng dụng trong 

sản xuất thuốc 

Trường ĐH Dược 

Hà Nội, bộ môn 

Công nghiệp Dược 

  2019 2  Thư viện  

24 CTG made easy ( Ấn bản lần 4) 

Susan M Gauge 

Nguyễn Duy Tài ( 

Biên dịch) 

    2  Thư viện  

25 Điều dưỡng nhi cơ bản 

Bệnh viện nhi 

Trung Ương- Chủ 

biên: PGS.TS Lê 

Thanh Hải 

  2017 2  Thư viện  

26 

Dược động học đại cương ( Tài liệu 

tham khảo dành cho đại học và sau đại 

học ) 

Bộ y tế - 

PGS.TS.Mai 

Phương Mai 

  2019 2  Thư viện  

27 Dược học cổ truyền (Dược sĩ ĐH) 

Bộ Y Tế. Đồng TG: 

GS.TS.Phạm Xuân 

Sinh, TS. Phùng 

Hòa Bình 

  2018 2  Thư viện  



28 
Dược lâm sàng đại cương: Giáo trình 

giảng dạy đại học 

Nguyễn Tuấn Dũng 

Nguyễn Ngọc Khôi 
Y học   2  Thư viện  

29 Giải phẫu bệnh học 

ĐH Y Hà Nội,  Bộ 

môn Giải phẫu 

bệnh. GS.TS. 

Nguyễn Văn Hưng 

(CB), … 

  2019 2  Thư viện  

30 
Giải phẫu hệ thống (Dùng cho sinh 

viên cử nhân y học) 

ĐH Y Hà Nội. Bộ 

Môn Giải phẫu - 

Chủ biên:  PGS.TS 

Trần Sinh Vương 

  2018 2  Thư viện  

31 
Giải phẫu người - Tập 3,Hệ thần kinh-

Hệ nội tiết 
Trịnh Văn Minh Giáo dục 2014 2  Thư viện  

32 

Giải phẫu X- quang Sách đào tạo cử 

nhân kỹ thuật y học (chuyên ngành kỹ 

thuật hình ảnh) 

Bộ Y tế, chủ biên: 

Nguyễn Doãn 

Cường 

  2018 2  Thư viện  

33 
Giáo dục sức khỏe (sách song ngữ Việt 

- Anh y tế công cộng) 

Nguyễn văn Hùng, 

…. 
  2014 2  Thư viện  

34 Giáo trình kỹ năng y khoa 

Trường Đại học Y 

Hà Nội - CB : 

PGS.TS. Nguyễn 

Đức Hinh… 

  2019 2  Thư viện  

35 Hóa sinh lâm sàng. Ấn bản lần 3 Lê Xuân Trường Y học 2019 2  Thư viện  

36 

Khoa học dân số và y tế công cộng 

(sách song ngữ Việt - Anh y tế công 

cộng) 

Trường Đại học Y 

Thái Bình và Klaus 

Krickeberg 

  2014 2  Thư viện  

37 
Kiểm nghiệm mỹ phẩm (Tài liệu đào 

tạo sau đại học ) 

ĐH Dược HN. Chủ 

biên GS.TS. Thái 

Nguyễn Hùng Thu 

Y học 2019 2  Thư viện  

38 Kỹ năng lâm sàng dành cho dược sĩ Võ Thị Hà   2019 2  Thư viện  

39 
Kỹ thuật bào chế- sinh dược học các 

dạng thuốc (tập 2) (DSĐH) 

Bộ Y Tế. Đồng TG: 

PGS.TS. Võ Xuân 

Minh, PGS.TS. 

Nguyễn Văn Long 

(CB), … 

  2016 2  Thư viện  

40 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học tập 

1 

Võ Xuân Minh, 

Phạm Ngọc Bùng 

NXB Y 

học  
2018 2 

Khoa 

Dược 

41 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học tập 

2  

Võ Xuân Minh, 

Phạm Ngọc Bùng 

NXB Y 

học  
2018 2 

Khoa 

Dược 

42 Kỹ thuật chiết xuất dược liệu 

Trường ĐH Dược 

HN - Bộ môn công 

nghiệp dược HN 

  2017 2  Thư viện  



43 
Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ và ứng 

dụng lâm sàng 
Vũ Văn Chân 

Đại học 

Huế 
2018 2 

Bm.KT 

hình ảnh 

Khoa. 

Điều 

Dưỡng 

44 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm ( Dược 

sĩ SĐH) 

Trương Đại học 

Dược Hà Nội - Bộ 

môn Công nghiệp 

Dược 

  2015 2  Thư viện  

45 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh y học Tống Phi Khanh Y học 2017 2 
Bm.Vi 

sinh y học 

46 Lý sinh y học 

ĐH Y HN.Bộ môn 

Y Vật lý. Chủ biên: 

PGS.TSKH. Phan 

Sỹ An,… 

Y học 2019 2  Thư viện  

47 Marketing bệnh viện 
PGS.TS. Phạm Trí 

Dũng 

NXB Y 

Học 
2011 2 

Khoa 

Dược 

48 Mô học Trần Công Toại 

NXB 

ĐHQG 

TP.HCM 

2018 2  Thư viện  

49 Một số chuyên đề bào chế hiện đại 

Tập thể tác giả BM 

Bào chế - ĐH Dược 

Hà Nội 

NXB Y 

học 
2005 2 

Khoa 

Dược 

50 
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về 

công nghệ bào chế các dạng thuốc 
Hoàng Ngọc Hùng, 

NXB Y 

học  
20xx 2 

Khoa 

Dược 

51 

Musculoskeletal X-ray for medical 

students and trainees ( Ấn bản chuyển 

ngữ tiếng Việt) 

Andrew Brown     2  Thư viện  

52 
Ngoại Khoa cơ sở: Giáo trình giảng 

dạy đại học 

Nguyễn Văn Hải 

Đỗ Đình Công 
Y học   2  Thư viện  

53 
Pháp chế dược (Dành cho đào tạo 

DSĐH) 

PGS. TS. Nguyễn 

Thị Thái Hằng …. 

NXB: 

Giáo 

Dục VN 

2013 2 
Khoa 

Dược 

54 Phẫu thuật nội soi đại trực tràng Nguyễn Hoàng Bắc Y học   2  Thư viện  

55 Phẫu thuật nội soi ổ bụng 

GS.TS Trần Bình 

Giang, PGS.VS 

Tôn Thất Bách 

Y học 2018 2  Thư viện  

56 Phôi thai học Trần Công Toại 

NXB 

ĐHQG 

TP.HCM 

2018 2  Thư viện  

57 
Phục hồi chức năng ( Dùng cho bác sĩ 

định hướng chuyên khoa ) 

Trường ĐH Y Hà 

Nội - Bộ môn phục 

hồi chức năng. CB: 

GS.TS. Cao Minh 

Châu 

  2019 2  Thư viện  



58 Phục hồi chức năng (BSĐK) 

Bộ Y Tế. Đồng TG: 

GS.TS. Nguyễn 

Xuân Nghiên, … 

  2017 2  Thư viện  

59 
Phương pháp giãn da trong phẫu thuật 

tạo hình và thẩm mỹ  

Trường Đại học Y 

Hà Nội. 
  2019 2  Thư viện  

60 
Phương pháp nghiên cứu hóa học cây 

thuốc,  

Nguyễn Văn Đàn, 

Nguyễn Viết Tựu 

Nxb. Y 

học 
1985 2 

Khoa 

Dược 

61 

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 

Y Khoa Thống Kê Ứng Dụng và Phân 

Tích Số Liệu 

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh 

NXB Y 

Học 
  2 

Khoa 

Dược 

62 
Phương pháp nghiên cứu tác dụng 

dược lý của thuốc từ dược thảo 
Viện Dược liệu 

NXB 

Khoa 

học và 

Kỹ thuật 

2006 2 
Khoa 

Dược 

63 

Phương pháp tổng hợp một số nhóm 

thuốc chống ung thư (giáo trình đào 

tạo sau đại học ) 

Trường ĐH Dược 

Hà Nội 
  2019 2  Thư viện  

64 
Quản lý bệnh viện dành cho các 

trưởng khoa 
Bộ Y Tế 

NXB Y 

Học 
  2 

Khoa 

Dược 

65 
Răng trẻ em: Dành cho học viên sau 

đại học ( trọn bộ 2 tập) 

Võ Trương Như 

Ngọc 

NXBĐH 

Huế 
  2  Thư viện  

66 Sách giáo khoa nhi khoa (Text book) 

GS.TS.BS. Nguyễn 

Công Khanh, Lê 

Nam Trà. Nguyễn 

Thu Nhạn, Hoàng 

Trọng Kim 

  2016 2  Thư viện  

67 Siêu âm phụ khoa thực hành Đỗ Danh Toàn Y học 2014 2  Thư viện  

68 Siêu âm sản khoa thực hành Đỗ Danh Toàn Y học 2018 2  Thư viện  

69 Siêu âm tim trong cập nhật chẩn đoán  Nguyễn Anh Vũ 

NXB 

Đại học 

Huế 

2018 2  Thư viện  

70 Sinh lý bệnh học 

Trường ĐH Y Hà 

Nội: GS. Nguyễn 

Ngọc Lanh  

  2016 2  Thư viện  

71 

Sinh lý bệnh và miễn dịch.Phần sinh lý 

bệnh học (Sách đào tạo bác sỹ đa khoa 

) 

Trường ĐH Y HN, 

bộ môn sinh lý 

Bệnh - miễn 

dịch.Chủ biên: 

GS.TS Văn Đình 

Hoa… 

Y học 2018 2  Thư viện  

72 
Sobotta Atlas Giải Phẫu Người: Đầu 

cổ, chi trên, ngực, bụng, chậu, chi dưới 

Ban biên dịch thuộc 

Bộ môn Giải phẫu 

học - Khoa Y - Đại 

học Y dược Thành 

phố Hồ Chí Minh 

  2017 2  Thư viện  



73 Sức khỏe môi trường   Y học 2016 2 

Bm. 

SKMT-

LD 

74 Sức khỏe môi trường cơ bản   Y học 2015 2 

Bm. 

SKMT-

LD 

75 Sức khỏe nghề nghiệp   Y học 2015 2 

Bm. 

SKMT-

LD 

76 Sức khỏe nghề nghiệp   

Khoa 

học xã 

hội 

2015 2 

Bm. 

SKMT-

LD 

77 Tai mũi họng  tập 2 
 Nhan Trừng Sơn 

(CB) 
  2016 2  Thư viện  

78 Thực hành cấp cứu Nhi khoa 
Nguyễn Công 

Khanh 
Y học   2  Thư viện  

79 
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) 

(tài liệu đào tạo đại học và sau đại học) 

Trường ĐH Dược 

Hà Nội. Chủ biên: 

GS.TS Thái 

Nguyễn Hùng Thu 

Y học 2018 2  Thư viện  

80 
Thường quy kỹ thuật - sức khỏe nghề 

nghiệp và môi trường. Tập 1 
Bộ Y tế Y học   2 

Bm. 

SKMT-

LD 

81 
Thường quy kỹ thuật - sức khỏe nghề 

nghiệp và môi trường. Tập2 
Bộ Y tế Y học   2 

Bm. 

SKMT-

LD 

82 
Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt 

Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ 
Tổng cục dân số 

Thống 

kê 
2010 2 

Bm.Dịch 

tễ học 

83 Trắc nghiệm sinh lý học Y khoa 
ĐHYD TP.HCM. 

Bm Sinh lý 
Y học 2016 2  Thư viện  

84 Triệu chứng học nội khoa (tập 1) 

ĐH Y Hà Nội. Chủ 

biên: GS.TS. Ngô 

Quý Châu. … 

  2018 2  Thư viện  

85 Triệu chứng học nội khoa (tập 2) 

ĐH Y Hà Nội. Chủ 

biên: GS.TS Ngô 

Quý Châu. ... 

  2018 2  Thư viện  

86 
Vệ sinh học môi trường và sức khỏe 

nghề nghiệp 
  Y học 2016 2 

Bm. 

SKMT-

LD 

87 Virus khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016 2 
Bm.Vi 

sinh y học 

88 Virus y học Cao Minh Nga Y học 2016 2 
Bm.Vi 

sinh y học 

89 Y học hạt nhân (SĐH) 
PGS.TS. Mai 

Trọng Khoa 
  2012 2  Thư viện  

 

Tổng cộng : 186 cuốn. 


